
UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 
 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Long Biên, ngày     tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các đơn vị đạt mô hình  

“Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” năm 2024 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15 tháng 10 năm 2020 của 

Quận ủy Long Biên về việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa 

bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2024 của 

UBND quận Long Biên về việc triển khai thực hiện phong trào “Hành động vì 

nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” trong các trường MN, TH, 

THCS trên địa bàn quận Long Biên năm 2024; 

Theo đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên tại Báo cáo 

số 07/BC-PGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2025 về kết quả thẩm định, đánh giá 

mô hình “Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 90 trường học đạt mô hình “Nhà trường Xanh - Sạch - 

Đẹp - Văn minh - An toàn” năm 2024, cụ thể như sau: 

Mức 1: 70 trường (MN 32 trường; TH 24 trường; THCS 14 trường) 

Mức 2: 19 trường (MN 07 trường; TH 04 trường; THCS 08 trường) 

Mức 3: 01 trường (TH 01 trường) 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo 

các trường được công nhận mô hình Mức 1 phát huy kết quả đạt được; các 

trường đạt Mức 2, 3 phấn đấu đạt Mức 1 theo kế hoạch thực hiện phong trào 

“Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” năm 2025. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND Quận, Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDĐT (03b)  

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

  

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỌC ĐẠT MÔ HÌNH 

“NHÀ TRƯỜNG  XANH – SẠCH – ĐẸP – VĂN MINH – AN TOÀN” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của UBND quận Long Biên) 

 

TT Đơn vị Mức đạt 

1  MN Hoa Anh Đào Mức 1 

2  MN ĐT Việt Hưng Mức 1 

3  MN ĐT Sài Đồng Mức 1 

4  MN Tràng An Mức 1 

5  MN Thach Bàn Mức 1 

6  MN Nguyệt Quế Mức 1 

7  MN Hoa Hướng Dương Mức 1 

8  MN Gia Thụy Mức 1 

9  MN Ánh Sao Mức 1 

10  MN Nắng Mai Mức 1 

11  MN Hoa Thủy Tiên Mức 1 

12  MN Gia Thượng Mức 1 

13  MN Chim Én Mức 1 

14  MN Bồ Đề Mức 1 

15  MN Việt Hưng Mức 1 

16  MN Thượng Thanh Mức 1 

17  MN Thạch Cầu Mức 1 

18  MN Tân Mai Mức 1 

19  MN Phúc Đồng Mức 1 

20  MN Ngọc Thụy Mức 1 

21  MN Long Biên A Mức 1 

22  MN Hồng Tiến Mức 1 

23  MN Hoa Sữa Mức 1 

24  MN Hoa Phượng  Mức 1 

25  MN Hoa Mộc Lan Mức 1 

26  MN Hoa Mai Mức 1 

27  MN Gia Quất Mức 1 

28  MN Đức Giang Mức 1 

29  MN Cự Khối Mức 1 

30  MN Ban Mai Xanh Mức 1 

31  MN Bắc Biên Mức 1 



32  MN Tuổi Hoa Mức 1 

33  TH Long Biên Mức 1 

34  TH Lê Quý Đôn Mức 1 

35  TH Gia Thụy Mức 1 

36  TH Đoàn Khuê Mức 1 

37  TH Đô thị Sài Đồng Mức 1 

38  TH Bồ Đề Mức 1 

39  TH Ái Mộ A Mức 1 

40  TH Thạch Bàn B Mức 1 

41  TH Thạch Bàn A Mức 1 

42  TH Ngọc Lâm Mức 1 

43  TH Việt Hưng Mức 1 

44  TH Thượng Thanh Mức 1 

45  TH Thanh Am Mức 1 

46  TH Phúc Lợi Mức 1 

47  TH Phúc Đồng Mức 1 

48  TH Ngọc Thụy Mức 1 

49  TH Lý Thường Kiệt Mức 1 

50  TH Gia Thượng Mức 1 

51  TH Gia Quất Mức 1 

52  TH Đức Giang Mức 1 

53  TH Đoàn Kết Mức 1 

54  TH Đô Thị Việt Hưng Mức 1 

55  TH Cự Khối Mức 1 

56  TH Ái Mộ B Mức 1 

57  THCS Gia Quất Mức 1 

58  THCS Nguyễn Gia Thiều Mức 1 

59  THCS Ngọc Lâm Mức 1 

60  THCS Chu Văn An Mức 1 

61  THCS Ái Mộ Mức 1 

62  THCS Giang Biên Mức 1 

63  THCS Thanh Am Mức 1 

64  THCS Phúc Lợi Mức 1 

65  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Mức 1 

66  THCS Ngọc Thuỵ Mức 1 



67  THCS Lý Thường Kiệt Mức 1 

68  THCS Long Biên Mức 1 

69  THCS Lê Quý Đôn Mức 1 

70  MN Long Biên Mức 2 

71  MN Hoa Sen Mức 2 

72  MN Giang Biên Mức 2 

73  MN Bắc Cầu Mức 2 

74  MN Phúc Lợi Mức 2 

75  MN Hoa Trạng Nguyên Mức 2 

76  MN Sơn Ca Mức 2 

77  TH Vũ Xuân Thiều Mức 2 

78  TH Ngô Gia Tự Mức 2 

79  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Mức 2 

80  TH Giang Biên Mức 2 

81  THCS Thạch Bàn Mức 2 

82  THCS Sài Đồng Mức 2 

83  THCS Ngô Gia Tự Mức 2 

84  THCS ĐT Việt Hưng Mức 2 

85  THCS Cự Khối Mức 2 

86  THCS Phúc Đồng Mức 2 

87  THCS Đức Giang Mức 2 

88  THCS Bồ Đề Mức 2 

89  THCS Thượng Thanh Mức 2 

90  PTCS Hy Vọng Mức 3 

Danh sách gồm 90 trường./. 
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